
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

           Số:         /SKHCN-TĐC                         Đồng Tháp, ngày      tháng 4 năm 2020 

V/v báo cáo tình hình chuyển đổi 

HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 

của cơ quan hành chính cấp xã năm 2020 

 

 

Kính gửi: UBND các huyện, thị xã, thành phố 

 

Căn cứ Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng từ Tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 đối với các cơ 

quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Đồng Tháp; 

Thực hiện Kế hoạch số 81/KH-SKHCN ngày 19/02/2020 của Sở Khoa học 

và Công nghệ về chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng từ Tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 đối với các cơ quan, tổ chức 

thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Đồng Tháp năm 2020; 

 Đầu tháng 3/2020, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với đơn vị tư vấn đã 

tổ chức đào tạo cho đại diện lãnh đạo và thư ký ISO của tất cả 108 cơ quan hành 

chính cấp xã về nhận thức, hướng dẫn chuyển đổi, đánh giá nội bộ theo phiên bản 

mới TCVN ISO 9001:2015. 

Nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện kế hoạch chuyển đổi đối với cơ quan cấp 

xã, đồng thời có thêm thông tin để hỗ trợ các cơ quan đang áp dụng chuyển đổi. Sở 

Khoa học và Công nghệ kính đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra 

và báo cáo tình hình chuyển đổi của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn 

(đính kèm phụ lục), những khó khăn, hạn chế trong việc chuyển đổi, đề xuất kiến 

nghị của các đơn vị đang thực hiện việc chuyển đổi sang TCVN ISO 9001:2015. 

Văn bản báo cáo đề nghị gửi về Sở Khoa học và Công nghệ (qua Chi cục 

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) trước ngày 12/5/2020 theo địa chỉ: Chi cục Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất lượng, địa chỉ số 23, đường 26/3, Phường 1, TP. Cao Lãnh, 

Email: qltccldongthap@gmail.com, ĐT: 0277.3874878. 

 Rất mong sự hỗ trợ và phối hợp của Quý đơn vị./. 

Nơi nhận:              
- Như trên; 

- Các cơ quan áp dụng ISO HC (cấp xã); 

- Lưu: VT, TĐC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

Huỳnh Văn Quản 

 

mailto:qltccldongthap@gmail.com
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Phụ lục 

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ THỰC HIỆN VIỆC CHUYỂN ĐỔI,  

ÁP DỤNG VÀ DUY TRÌ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG  

THEO TCVN ISO 9001:2015 NĂM 2020 

 

 

STT 

 

Tên cơ quan, đơn vị 

Chuyển đổi 

năm 2020 

 

Ghi chú 

1. Thành phố Cao Lãnh 

01 UBND Phường 1 x  

02 UBND Phường 2  x  

03 UBND xã Hòa An  x  

04 UBND xã Tân Thuận Đông  x  

05 UBND phường 3  x  

06 UBND phường 4  x  

07 UBND phường 11 x  

08 UBND phường Mỹ Phú  x  

09 UBND xã Mỹ Tân   x  

10 UBND xã Tân Thuận Tây  x  

11 UBND xã Tịnh Thới  x  

2. Thành phố Sa Đéc 

12 UBND Phường 2 x  

13 UBND Phường Tân Qui Đông  x  

14 UBND xã Tân Khánh Đông  x  

15 UBND xã Tân Qui Tây  x  

16 UBND xã Tân Phú Đông  x  

17 UBND Phường 1  x  

18 UBND Phường 3  x  

19 UBND Phường An Hoà  x  

3. Thị xã Hồng Ngự 

20 UBND Phường An Lộc  x  

21 UBND xã An Bình A  x  

22 UBND xã An Bình B  x  

23 UBND xã Tân Hội x  

24 UBND phường An Lạc  x  

https://thuvienphapluat.vn/TCVN/linh-vuc-khac/tcvn-iso-9001-2015-he-thong-quan-ly-chat-luong-cac-yeu-cau-916104.aspx


 3 

25 UBND Phường An Thạnh  x  

4. Huyện Hồng Ngự 

26 UBND xã Thường Thới Tiền  x  

27 UBND xã Thường Phước 2  x  

28 UBND xã Long Thuận  x  

29 UBND xã Thường Phước 1  x  

30 UBND xã Thường Lạc  x  

31 UBND xã Phú Thuận A  x  

32 UBND xã Phú Thuận B  x  

33 UBND xã Long Khánh A  x  

34 UBND xã Long Khánh B  x  

5. Huyện Tân Hồng 

35 UBND Thị trấn Sa Rài  x  

36 UBND xã Tân Công Chí  x  

37 UBND xã Bình Phú  x  

38 UBND xã Tân Hộ Cơ  x  

39 UBND xã An Phước  x  

40 UBND xã Tân Thành B  x  

6. Huyện Tam Nông 

41 UBND Thị trấn Tràm Chim  x  

42 UBND xã Phú Cường  x  

43 UBND xã An Hòa  x  

44 UBND xã Hoà Bình  x  

45 UBND xã Phú Thọ  x  

46 UBND xã Phú Đức  x  

47 UBND xã An Long  x  

48 UBND xã Phú Ninh  x  

7. Huyện Thanh Bình 

49 UBND Thị trấn Thanh Bình  x  

50 UBND xã Tân Bình  x  

51 UBND xã Bình Thành  x  

52 UBND xã Bình Tấn  x  

53 UBND xã Tân Mỹ  x  
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54 UBND xã Tân Phú  x  

55 UBND xã Tân Thạnh  x  

56 UBND xã Tân Long  x  

57 UBND xã Tân Huề  x  

8. Huyện Cao Lãnh 

58 UBND Thị trấn Mỹ Thọ  x  

59 UBND xã Bình Thạnh  x  

60 UBND xã Mỹ Thọ  x  

61 UBND xã Gáo Giồng  x  

62 UBND xã Tân Nghĩa  x  

63 UBND xã An Bình  x  

64 UBND xã Mỹ Xương  x  

65 UBND xã Mỹ Hội  x  

66 UBND xã Phong Mỹ  x  

67 UBND xã Tân Hội Trung  x  

68 UBND xã Bình Hàng Trung  x  

69 UBND xã Bình Hàng Tây  x  

70 UBND xã Mỹ Long  x  

9. Huyện Lấp Vò 

71 UBND Thị trấn Lấp Vò  x  

72 UBND xã Định Yên  x  

73 UBND xã Bình Thành x  

74 UBND xã Vĩnh Thạnh  x  

75 UBND xã Long Hưng B   x  

76 UBND xã Tân Mỹ  x  

77 UBND xã Hội An Đông   x  

78 UBND xã Bình Thạnh Trung   x  

79 UBND xã Tân Khánh Trung   x  

10. Huyện Lai Vung 

80 UBND Thị trấn Lai Vung  x  

81 UBND xã Long Thắng  x  

82 UBND xã Tân Thành  x  

83 UBND xã Hòa Long  x  
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84 UBND xã Vĩnh Thới  x  

85 UBND xã Tân Dương  x  

86 UBND xã Hòa Thành  x  

87 UBND xã Tân Phước  x  

88 UBND xã Long Hậu  x  

11. Huyện Châu Thành 

89 UBND Thị trấn Cái Tàu Hạ  x  

90 UBND xã An Phú Thuận x  

91 UBND xã Tân Nhuận Đông  x  

92 UBND xã An Khánh  x  

93 UBND xã An Hiệp  x  

94 UBND xã Tân Bình  x  

95 UBND xã Phú Long x  

96 UBND xã Tân Phú  x  

97 UBND xã An Nhơn  x  

98 UBND xã Tân Phú Trung  x  

12. Huyện Tháp Mười 

99 UBND Thị trấn Mỹ An  x  

100 UBND xã Thanh Mỹ  x  

101 UBND xã Mỹ Đông  x  

102 UBND xã Đốc Binh Kiều  x  

103 UBND xã Trường Xuân  x  

104 UBND xã Mỹ Quý  x  

105 UBND xã Mỹ An  x  

106 UBND xã Phú Điền  x  

107 UBND xã Mỹ Hoà  x  

108 UBND xã Tân Kiều  x  

Tổng cộng 108   
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